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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

NAM ĐỊNH 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II  

NĂM HỌC 2024 - 2025 

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – LỚP 9 

 (Thời gian làm bài: 60 phút)  

 

Đề thi khảo sát gồm 02 trang. 

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm).  

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án 

Câu 1. Dây dẫn có chiều dài l, tiết diện S và làm bằng chất có điện trở suất ρ, thì có điện trở R được tính 

theo công thức   

A. R = 
l

S
 .  B. R = 

S

l
 .  C. R = 

S

l
.  D. R = 

l

S
.  

Câu 2. Một bóng đèn có ghi  6V- 3W. Nếu đặt vào hai đầu bóng đèn đó hiệu điện thế không đổi U= 6 V 

thì công suất tiêu thụ của đèn bằng 

A. 6 W.  B. 3 W.  C. 1,5 W.  D. 0,75 W. 

Câu 3. Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế 

không đổi U thì cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là I = 1,2 A và cường độ dòng điện chạy qua R2 

là I2 = 0,5 A. Cường độ dòng điện chạy qua R1 là 

A. I1 = 0,5 A.  B. I1 = 0,6 A.  C. I1 = 0,7 A.  D. I1 = 0,8 A. 

Câu 4. Một khung dây dẫn kín, phẳng, quay đều quanh trục cố 

định vuông góc với các đường sức từ của từ trường đều       

(Hình 1). Trong khung đây sẽ xuất hiện dòng điện 

A. có cường độ tăng dần.           

B. có cường độ không đổi.  

C. có chiều không đổi. 

D. luân phiên đổi chiều.                

 

                        

 

 

 

 

 

 

                     Hình 1 

Câu 5. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm còn gọi là phản ứng 

A. ester hoá. B. hydrogen hoá. C. xà phòng hoá.  D. phân huỷ. 

Câu 6. Nhóm nguyên tử nào sau đây tạo ra tính chất hóa học đặc trưng của acetic acid?  

 A. Nhóm – OH       B. Nhóm – COOH  C. Nhóm – CH3  D. Nhóm –  CHO 

Câu 7. Polymer nào sau đây thuộc loại polymer tổng hợp? 

A. Tinh bột. B. Cellulose. C. Polyethylene.                D. Tơ tằm. 

Câu 8. Protein bị thuỷ phân dưới tác dụng của acid hoặc base thu được sản phẩm là 

A. amino acid.                                       B. ethyl acetate. 

C. chất bay hơi có mùi khét.                                       D.  acid béo. 

Câu 9. Đối tượng trong nghiên cứu di truyền của Morgan là 

A. đậu Hà Lan.       B. ruồi giấm.   C. cá chép.   D. chuột bạch. 

Câu 10. Ở người, kí hiệu cặp nhiễm sắc thể giới tính của nam giới là 

A. XY.         B. XX.    C. ZZ.    D. ZW. 
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Câu 11. Ứng dụng công nghệ di truyền trong làm sạch môi trường là tạo ra các 

A. giống cây trồng, vật nuôi chuyển gene có năng suất cao, chống chịu bệnh. 

B. dòng tế bào (vi khuẩn, nấm) biến đổi gene để sản suất thuốc chữa bệnh. 

C. sinh vật biến đổi gene có khả năng phân huỷ chất thải hiệu quả nhanh. 

D. vi khuẩn mang gene mới nhằm sản suất vaccine phòng ngừa bệnh. 

Câu 12. Hiện nay, công nghệ di truyền được ứng dụng vào những lĩnh vực nào sau đây? 

(1) Nông nghiệp       (2) Y học  (3) Pháp y   (4) Bảo vệ môi trường 

A. (1), (2), (3).  B. (2), (3), (4). 

C. (1), (2), (4).  D. (1), (2), (3), (4). 

Phần II. Tự luận (7 điểm)  

Câu 1. (1,0 điểm). Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 5 Ω và R2 = 7 Ω mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu 

đoạn mạch hiệu điện thế không đổi U = 6 V. Tính: 

a) điện trở tương đương của đoạn mạch. 

b) cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch. 

c) công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch. 

d) năng lượng điện tiêu thụ của đoạn mạch trong thời gian 1 phút. 

Câu 2. (1,0 điểm). Hàng ngày trong các gia đình thường sử dụng dòng điện xoay chiều. Em hãy lấy ví dụ 

trong cuộc sống chứng tỏ dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt, phát sáng, tác dụng từ, tác dụng sinh lí. 

Câu 3. (1,0 điểm) Từ xa xưa con người đã biết lên men các sản phẩm nông nghiệp như ngũ cốc, trái cây 

chín để tạo ra các đồ uống có cồn (chứa ethylic alcohol) như : rượu, bia, nước hoa quả lên men. 

a) Viết công thức cấu tạo của ethylic alcohol? 

b) Nêu tác hại của việc uống nhiều rượu, bia? 

Câu 4. (1,5 điểm) 

a) Viết phương trình hoá học xảy ra khi cho magnesium (Mg) phản ứng với dung dịch acetic acid? 

b) Các loại gạo, ngô, khoai lang, sắn, mía, nho đều có thành phần là hợp chất carbohydrate.   

+  Hợp chất carbohydrate có chứa các nguyên tố hoá học nào?  

+  Cắt đôi củ khoai lang sau đó nhỏ vài giọt dung dịch iodine vào mặt cắt củ khoai lang, nêu hiện tượng 

xảy ra? 

Câu 5. (1,5 điểm) 

a) Nêu khái niệm bệnh di truyền và tật di truyền? 

b) Hãy sắp xếp các trường hợp sau vào hai nhóm “bệnh di truyền” và “tật di truyền” cho phù hợp: Bạch 

tạng; Hở khe môi – hàm; Câm điếc bẩm sinh; Dính ngón tay. 

Câu 6. (1,0 điểm) 

a) Cho các cụm từ sau: liên kết; phân li độc lập; di truyền cùng nhau; tính trạng; tính trạng tốt. 

Lựa chọn các cụm từ cho sẵn để hoàn thành thông tin dưới đây: 

“Di truyền liên kết là hiện tượng các gene quy định các …(1)… cùng nằm trên một nhiễm sắc thể có xu 

hướng …(2)… 

Trong chọn giống người ta có thể ứng dụng di truyền liên kết để chọn các gene quy định các tính trạng tốt 

đi cùng nhau để phù hợp với mục tiêu sản suất của con người.” 

b) Giải thích vì sao ở người tỉ lệ nam và nữ theo lí thuyết xấp xỉ 1:1? 

 

-------- HẾT ------- 
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PHẦN I. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án A B C D C B C A B A C D 

 

Phần II.  

Câu Nội dung Điểm 

1 Rtd=R1+R2=5+7=12 Ω 

I=U/Rtd=6/12= 0,5A 

P =UI=6.0,5=3W 

t=1 phút = 60s 

W=UIt=6.0,5.60=180J 

0,25 

0,25 

0,25 

 

0,25 

2 Lấy mỗi ví dụ tương ứng với từng tác dụng, mỗi ví dụ cho 0,25đ 1,0 

3   a.  

C C OH

H

H

H

H H
 

Học sinh viết công thức cấu tạo thu gọn cũng cho điểm tối đa 

0,5 

b.  

- Có hại cho sức khoẻ. 

- Là một trong những nguyên nhân gây ra 

+ tai nạn giao thông. 

+ tai nạn lao động 

+ bạo lực trong các mối quan hệ gia đình và xã hội. 

Gạch đầu dòng thứ 2 chỉ cần nói được 1 ý cũng cho điểm tối đa. 

0,25 

 

 

0,25 

4 

 

 

a. 2CH3COOH + Mg → Mg(CH3COO)2  +  H2 0,5 

b.  

+ Hợp chất carbohydrate được tạo thành từ những nguyên tố C;H;O 

+ Mặt cắt củ khoai lang chuyển sang màu xanh tím 

 

0,5 

 

0,5 

5 a.  

- Bệnh di truyền là những rối loạn chức năng của các cơ quan trong cơ thể 

do đột biến gây ra. 

- Tật di truyền là những biến đổi bất thường về hình thái trên cơ thể do đột 

biến gây ra. 

(HS đề cập đến những từ in đậm là được điểm) 

 

0,25đ 

 

0,25đ 

b.  

- Bệnh di truyền: Bạch tạng, câm điếc bẩm sinh. 

- Tật di truyền: Hở khe môi – hàm, dính ngón tay. 

 

0,5đ 

0,5đ 

ĐỀ THAM KHẢO 



(Mỗi trường hợp phân loại đúng được 0,25đ) 

6 a.  

(1): tính trạng  

(2): di truyền cùng nhau. 

 

0,25đ 

0,25đ 

b.  

- Do người mẹ chỉ cho ra 1 loại trứng mang NST giới tính X, bố cho ra 2 

loại tinh trùng với tỉ lệ 1:1. 

(Hoặc: Dựa trên cơ chế xác định giới tính ở người, do sự phân li và tổ hợp 

của cặp NST giới tính trong giảm phân và thụ tinh thì tỉ lệ phân li giới tính 

là 1 : 1) 

(HS không giải thích bằng lời mà viết sơ đồ cơ chế xác định giới tính ở 

người vẫn được điểm tối đa – không cần ghi tỉ lệ trong sơ đồ) 

 

0,5đ 

 

* Chú ý: Hs trả lời theo cách khác, đúng vẫn cho điểm tối đa. Trước khi chấm, tổ chấm nghiên cứu biểu 

điểm, đáp án theo ngữ liệu từng bộ sách giáo khoa cho phù hợp. 
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